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Hà Nội, ngày  26  tháng 10 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

------------

Căn cứ khoản 3, Điều 2, Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thời gian qua và ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn sửa đổi, bổ sung một số nội dung và hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, như sau:

1. Về nơi cư trú và sinh hoạt Đoàn nơi cư trú

1.1. Nơi cư trú: Nơi cư trú nêu tại Hướng dẫn này là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú hoặc đăng ký tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư.
1.2. Sinh hoạt Đoàn nơi cư trú: Là toàn bộ hoạt động của đoàn viên (đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú) tham gia với cấp bộ đoàn ở địa bàn dân cư nhằm thực hiện trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức Đoàn nơi cư trú theo quy định của Điều lệ Đoàn. Tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú bao gồm tham gia sinh hoạt và hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, nơi cư trú.
2. Đối tượng tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

- Đoàn viên là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường phổ thông (gồm: trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện có trách nhiệm tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. 

- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp; đoàn viên trong lực lượng công an nhân dân tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú theo hướng dẫn riêng của đoàn cấp tỉnh.
- Đoàn viên trong quân đội, trong các đơn vị chiến đấu của công an nhân dân không thuộc đối tượng điều chỉnh của Hướng dẫn này.

3. Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

3.1. Quyền của đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
- Được tổ chức Đoàn nơi cư trú đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, được giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động để phấn đấu trưởng thành.

- Được tham dự sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn nơi cư trú và đóng góp ý kiến tại đại hội, hội nghị của chi đoàn, được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc. 

- Được lấy nhận xét, đánh giá về quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. 

- Được ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp cơ sở và chi đoàn nơi cư trú khi đã chuyển hồ sơ đoàn viên về nơi đó trước khi bầu cử. Trường hợp ứng cử (hoặc được giới thiệu ứng cử) vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn phải được sự đồng ý của cấp ủy xã, phường, thị trấn và Đoàn cấp trên trực tiếp; đồng thời có ý kiến đồng ý của chi bộ nơi học tập, lao động, công tác (nếu đoàn viên là đảng viên). 

3.2. Nghĩa vụ của đoàn viên khi tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
- Chủ động tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn tại nơi cư trú tổ chức; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú.

- Tuyên truyền vận động thanh thiếu nhi trên địa bàn cư trú tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và thanh thiếu nhi trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định khác tại nơi cư trú.

4. Nội dung tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú của đoàn viên

4.1. Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú thông qua các nội dung

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Các hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

- Xây dựng chi đoàn mạnh ở địa bàn dân cư; vận động các nguồn lực xã hội một cách hợp pháp hỗ trợ hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.
4.2. Các hình thức hoạt động khác được xem là sinh hoạt nơi cư trú:

- Hoạt động hè của đoàn viên học sinh THPT trên địa bàn dân cư dưới sự chỉ đạo chung của đoàn cấp huyện;

- Các hoạt động tình nguyện tập trung theo chiến dịch của sinh viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn dân cư: Mùa hè xanh, Kỳ Nghỉ hồng, hành quân xanh;

- Các hoạt động phối hợp của đoàn các đơn vị khối trường học, đơn vị hành chính, doanh nghiệp … với đoàn trên địa bàn dân cư thực hiện trên địa bàn dân cư.

5. Thời điểm và mức độ tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

5.1. Thời điểm tham gia: Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trong các kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, hoặc các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc thời điểm thuận lợi ngoài giờ học tập, lao động, công tác.
5.2. Mức độ tham gia: Trong 01 năm, đoàn viên tham gia tối thiểu 02 lượt sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

Trong trường hợp đặc biệt, để thuận lợi cho việc tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, đoàn viên có quyền lựa chọn địa bàn dân cư (không nhất thiết phải tại nơi thường trú hoặc tạm trú của mình) để tham gia sinh hoạt khi được sự đồng ý của chi đoàn và Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý đoàn viên đồng ý. 
6. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

6.1. Đối với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên (thực hiện việc giới thiệu)

Bước 1: Chi đoàn thông báo tới đoàn viên về chủ trương tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và cho đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia.

Bước 2: Cấp Giấy giới thiệu cho đoàn viên (giấy giới thiệu của chi đoàn theo mẫu 1, SHĐ đính kèm, được in và đóng dấu treo của đoàn cấp trên trực tiếp trước khi chi đoàn ghi thông tin và chuyển cho đoàn viên). Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc giới thiệu. 
Bước 3: Chi đoàn vào sổ theo dõi, quản lý đoàn viên đăng ký tham gia hoạt động nơi cư trú và báo cáo danh sách lên đoàn cấp trên trực tiếp. Đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú (ghi nhận xét trong sổ đoàn viên) kết hợp trong quá trình nhận xét, xếp loại đoàn viên hàng năm.


* Lưu ý: Đối với đoàn viên học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại địa phương (phạm vi trong một huyện) trong dịp nghỉ hè thì Đoàn trường chủ trì, phối hợp với đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện giới thiệu đoàn viên tham gia hoạt động hè tại địa phương thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú. Đoàn cấp trên trực tiếp (quận, huyện, thị, thành đoàn thuộc tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện.

6.2. Đối với cấp bộ đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
Bước 1: Đoàn cơ sở địa bàn dân cư tiếp nhận giấy giới thiệu do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên); tổ chức cho đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng, sở trường gắn với nội dung, chủ đề hoạt động của đơn vị (hình thức đăng ký qua phiếu do Đoàn cấp huyện thiết kế); 

Bước 2: Giới thiệu tham gia các hoạt động phù hợp căn cứ vào hoạt động cụ thể của các chi đoàn trên địa bàn.

Bước 3: Vào sổ theo dõi và lập danh sách báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp để thống nhất quản lý. 

6.3. Đối với Đoàn cấp tỉnh, Đoàn cấp huyện và tương đương

Bước 1: Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, quán triệt chủ trương và triệu tập hội nghị triển khai quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú tới toàn thể các cơ sở đoàn trực thuộc. 

- Đối với những đơn vị phải chuyển giao, tiếp nhận số lượng đoàn viên lớn (khoảng từ 1.000 đoàn viên trở lên) về tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thì Đoàn cấp tỉnh chủ trì việc chuyển giao, tiếp nhận danh sách đoàn viên giữa các đoàn cấp huyện, đoàn cấp trên cơ sở có liên quan (mẫu 2-SHĐ đính kèm).
- Đối với địa bàn có đông đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú (địa bàn có nhiều trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú tập trung  có đông đoàn viên thanh niên…), việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn tại nơi cư trú sẽ do Ban Thường vụ quận, huyện đoàn thực hiện. Trường hợp quy mô quá lớn, công việc của đoàn viên có tính đa dạng sẽ do tỉnh, thành đoàn chủ trì, phối hợp thực hiện.

Bước 2: Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai tại cơ sở, tổ chức họp quán triệt chủ trương và tiến hành bàn giao, tiếp nhận danh sách đoàn viên về tham gia sinh hoạt Đoàn giữa các cơ sở đoàn trực thuộc (có biên bản bàn giao, tiếp nhận đoàn viên). Sau đó, các đoàn cơ sở vào sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động tại nơi cư trú của đơn vị. 

- Đối với những nơi có điều kiện thuận lợi (đoàn viên có điều kiện sinh hoạt tương đối tập trung, số lượng không quá lớn, thuận lợi cho việc triệu tập tham gia hoạt động…) thì tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư có thể tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú một cách thường xuyên thông qua các hoạt động phong trào ở địa bàn dân cư. Hình thức tổ chức có thể triệu tập đoàn viên tham gia hoạt động theo hướng luân phiên hoặc tập trung tùy theo điều kiện thực tế. 

- Đối với những nơi đoàn viên không có điều kiện tham gia sinh hoạt, hoạt động thường xuyên (đoàn viên khối hành chính, lưc lượng vũ trang, công nhân lao động) thì tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư có thể phối hợp với các tổ chức đoàn có liên quan hoặc tổ chức khác để tổ chức hoạt động tại địa bàn dân cư một cách phù hợp về nội dung, tính chất và thời điểm để đoàn viên cùng tham gia sinh hoạt.
7. Nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

7.1. Thời điểm nhận xét, đánh giá

- Hàng năm, chi đoàn nơi cư trú nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú và gửi kết quả đánh giá về chi đoàn nơi trực tiếp quản lý đoàn viên. Việc nhận xét, đánh giá phải được hoàn thành trước tháng 4 hàng năm đối với đoàn viên khu vực trường học và trước tháng 11 hàng năm đối với đoàn viên thuộc các khu vực khác. 

- Ngoài ra, chi đoàn và Đoàn cơ sở nơi cư trú có trách nhiệm nhận xét, đánh giá khi đoàn viên có đề nghị.
7.2. Tiêu chí nhận xét, đánh giá và xếp loại

- Tiêu chí nhận xét, đánh giá:

+ Ý thức, thái độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

+ Mức độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

+ Kết quả tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

- Căn cứ vào các tiêu chí trên và số lần tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, sẽ xếp loại đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 02 mức: Đạt hoặc Không đạt. Trường hợp đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú thì không tiến hành đánh giá và ghi rõ không tham gia (nếu có yêu cầu nhận xét).

Bản nhận xét, đánh giá trước khi chuyển cho tổ chức Đoàn nơi trực tiếp quản lý đoàn viên hoặc các đơn vị có liên quan phải có xác nhận của Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đoàn viên cư trú. Trường hợp phải chuyển nhận xét, đánh giá cho nhiều đoàn viên trong cùng một đơn vị có thể thực hiện bằng danh sách (theo mẫu 3 – SHĐ đính kèm).
8. Tổ chức thực hiện

8.1. Cấp Trung ương

- Ban hành Hướng dẫn triển khai thống nhất tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

- Ban Tổ chức Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.

8.2. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp tỉnh các nội dung cơ bản sau: 
+ Hướng dẫn cụ thể các đối tượng đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp; đoàn viên trong lực lượng công an nhân dân tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

+ Hướng dẫn cụ thể các trường hợp đoàn viên được lựa chọn địa bàn tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú (đoàn viên không sinh hoạt tại nơi thường trú hoặc tạm trú).

+ Hướng dẫn Đoàn cấp huyện trực thuộc cụ thể hóa quy trình tổ chức thực hiện việc tham gia hoạt động hè của đoàn viên học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại địa phương (phạm vi trong một huyện) thay cho việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú. 
- Chủ trì việc tổ chức phối hợp giữa các cơ sở đoàn trực thuộc (đơn vị khối trường học, công chức viên chức, lực lượng vũ trang với Đoàn địa bàn dân cư) để thống nhất triển khai.

- Chỉ đạo Đoàn cấp huyện cụ thể hóa để triển khai thực hiện, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn theo từng khối đối tượng, lĩnh vực để tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động nơi cư trú có điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời hướng dẫn Đoàn cấp cơ sở thực hiện đúng các quy định của Hướng dẫn này. 

- Chỉ đạo, hỗ trợ Đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt quy định đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban, hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ 6 tháng 1 lần; xây dựng báo cáo chuyên đề theo từng năm gửi Trung ương Đoàn  trước ngày 15/11 hàng năm.


Căn cứ các nội dung của Hướng dẫn, đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị (ngoài quy trình, thủ tục giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú nêu tại Hướng dẫn này, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có thể nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể đối với các khu vực, đối tượng đoàn viên gắn với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin bằng văn bản về gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn (qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn) xem xét điều chỉnh phù hợp. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 66-HD/BTC ngày 06/6/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- BTV các Tỉnh, Thành đoàn, 

  đoàn trực thuộc;

- Các ban khối phong trào 

  và Văn phòng TW Đoàn; 

- Lưu BTC.
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(Đã ký)
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